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MỞ ĐẦU
1. Đặt  vấn đề
Hiện nay, thực phẩm sạch, an toàn đang là nhu cầu cấp thiết của ngƣời
tiêu dùng. Các loại thực phẩm vừa đảm bảo an toàn vừa cung cấp đầy đủ các
chất dinh dƣỡng cho nhu cầu hàng ngày của con ngƣời đang là mối quan tâm
của những ngƣời nội trợ. Một lựa chọn của họ là các loại nấm ăn. Đó là
những thực phẩm sạch đƣợc ngƣời tiêu dùng quan tâm sử dụng nhƣ: nấm
rơm, nấm sò, nấm mỡ, mộc nhĩ... Trong số đó thì các loại nấm sò đƣợc ví nhƣ
là thực phẩm vừa là "rau sạch" và vừa là "thịt sạch". Cũng nhƣ nấm sò, mộc
nhĩ - là loại thực phẩm đƣợc sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn hàng ngày
của các gia đình. Mặt khác nấm không những là thực phẩm rất tiện ích cho
cuộc sống con ngƣời mà còn dễ nuôi trồng và hoàn toàn có lợi về vấn đề môi
trƣờng.
Việt Nam là một nƣớc nông nghiệp do đó có rất nhiều loại phế phẩm
nông nghiệp nhƣ: rơm, rạ, vỏ trấu, thân cây ngô, lõi ngô…đây là nguồn
nguyên liệu dồi dào cho ngành sản xuất nấm. Theo thống kê của Cục Trồng
trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mỗi năm nƣớc ta thải ra 50 –
60 triệu tấn phế thải, chỉ cần sử dụng 15% số phế thải đó để trồng nấm thì sẽ
thu về 1 tỷ USD/năm và tạo ra một triệu việc làm trong nƣớc. Sơn La vẫn
đƣợc biết đến là “vựa” ngô của miền Bắc, sản lƣợng ngô hàng năm đạt trên
600.000 tấn [34]. Chính vì thế mà lƣợng phế thải nông nghiệp từ trồng ngô
đặc biệt là lõi ngô là tƣơng đối lớn. Tuy nhiên, việc tận dụng các phế thải này
chƣa đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế, chủ yếu ngƣời dân dùng để làm nhiên
liệu, một số nơi do không sử dụng kịp thời còn để mục rữa gây ô nhiễm môi
trƣờng và hiện nay một số nơi nông dân (Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La) còn bán
cho các nƣớc nhƣ Hàn Quốc, Đài Loan tuy nhiên giá thành còn rất rẻ. Nếu
nhƣ lƣợng phế thải đó đƣợc sử dụng trồng nấm thì sẽ góp phần mang lại giá
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trị kinh tế  cao hơn đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trƣờng do phế thải nông
nghiệp. Chính vì những lí do trên, tôi chọn đề tài “Thử nghiệm nuôi trồng
một số nấm ăn trên cơ chất lõi ngô".
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá sinh trƣởng, phát triển của nấm sò vàng (nấm hoàng kim, nấm
ngô) và mộc nhĩ (nấm mèo) khi nuôi trồng trên cơ chất lõi ngô.
- Đƣa ra kỹ thuật trồng nấm sò vàng và mộc nhĩ trên cơ chất lõi ngô.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tiến hành các thử nghiệm nuôi trồng nấm sò vàng và mộc nhĩ trên cơ chất
lõi ngô.
- Xác định các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển của nấm sò vàng và mộc nhĩ
khi nuôi trồng trên cơ chất lõi ngô.
- Xác định năng suất và đánh giá hiệu quả kinh tế khi nuôi trồng nấm sò vàng
và mộc nhĩ trên cơ chất lõi ngô ở các thí nghiệm khác nhau.
- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm sò vàng và mộc nhĩ trên cơ chất lõi
ngô.
2.3. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá sinh trƣởng và phát triển của nấm sò vàng và mộc nhĩ trên cơ chất
lõi ngô ở các khối lƣợng bịch cơ chất và khối lƣợng giống cấy khác nhau.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế khi trồng nấm sò vàng và mộc nhĩ trên cơ chất lõi
ngô ở các khối lƣợng bịch cơ chất và khối lƣợng giống cấy khác nhau.
2.4. nghĩa, những đóng góp mới của đề tài
- Đề tài đƣợc hoàn thành sẽ đƣa ra đƣợc quy trình kỹ thuật chuẩn trong trồng
nấm sò vàng và mộc nhĩ trên lõi ngô. Đồng thời, đây là biện pháp góp phần
nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông nghiệp trồng ngô cũng nhƣ là một giải
pháp giảm ô nhiễm môi trƣờng.
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- Đây là  công trình nghiên cứu đầu tiên về trồng nấm sò vàng trên cơ chất lõi
ngô tại tỉnh Sơn La nhằm đƣa ra quy trình sản xuất nấm mới, góp phần tạo ra
sự đa dạng các loại nấm ăn đƣợc trồng tại địa phƣơng.
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CHƢƠNG 1. TỔNG  QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
1.1. Giới thiệu về nấm sò vàng và mộc nhĩ
1.1.1. Giới thiệu về nấm sò vàng
1.1.1.1. Đặc điểm sinh học và sinh trƣởng của nấm sò vàng
- Vị trí phân loại của nấm sò vàng
Giới (regnum): Nấm (Fungi)
Ngành (phylum): Nấm đảm (Basidiomycota)
Lớp (class): Nấm tản (Agaricomycetes)
Bộ (ordo): Nấm tản (Agaricales)
Họ (familia): Nấm sò (Pleurotaceae)
Chi (genus): Nấm sò (Pleurotus)
Loài (species): Nấm sò vàng(Pleurotus citrinopileatus)
- Đặc điểm sinh học của nấm sò vàng
Nấm sò có đặc điểm chung là mũ nấm có dạng phễu lệch, phiến nấm
mang bào tử kéo dài xuống đến chân, cuống nấm gần gốc có lớp lông nhỏ
mịn. Mũ nấm sò khi còn non có màu sậm hoặc tối nhƣng khi trƣởng thành
màu trở nên sáng hơn [35].
Chu trình sống bắt đầu từ đảm bào tử hữu tính nẩy mầm cho hệ sợi tơ
dinh dƣỡng sơ cấp và thứ cấp "kết thúc" bằng việc hình thành cơ quan sinh
sản là mũ nấm. Mũ nấm lại sinh đảm bào tử và chu trình sống lại tiếp tục.
Hình thái sợi nấm:
Thể sợi nấm đƣợc cấu tạo bởi các sợi nấm dạng ống rất nhỏ khoảng 0,6
micromet gồm nhiều tế bào. Trong sợi nấm có nhiều vách ngăn, giữa các vách
ngăn có lỗ thông để trao đổi chất nguyên sinh và thông tin.
Hình thái quả thể khi trƣởng thành:
Gồm 3 phần:
+ Cuống nấm: Hình viên trụ, cuống dài. Là bó hệ sợi xốp, xếp theo kiểu
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vòng tròn đồng  tâm. Cuống nấm nhẵn, chắc, có màu trắng.
+ Mũ nấm: Hình tròn, dạng phễu lệch. Mũ nấm là phần trên của quả
thể nấm, mọc trên cuống nấm, mặt dƣới có nhiều phiến nấm, có kích thƣớc
khác nhau.
+ Phiến nấm: Dạng mép lƣợn sóng hoặc răng cƣa có độ dài ngắn khác
nhau.
Các giai đoạn phát triển của quả thể nấm:
+ Dạng san hô: quả thể mới tạo thành, dạng sợi mảnh hình chum.
+ Dạng dùi trống: mũ xuất hiện dƣới dạng khối tròn, còn cuống phát
triển cả về chiều ngang và chiều dài nên đƣờng kính cuống và mũ không
khác bao nhiêu.
+ Dạng phễu: mũ mở rộng, trong khi cuống còn ở giữa (giống cái
phễu).
+ Dạng phễu lệch: cuống lớn nhanh một bên và bắt đầu lệch so với vị
trí trung tâm của mũ.
+ Dạng lá lục bình: cuống ngừng tăng trƣởng, trong khi mũ vẫn tiếp tục
phát triển, bìa mép thẳng đến dợn sóng.
Từ giai đoạn phễu sang phễu lệch có sự thay đổi về chất (giá trị dinh
dƣỡng tăng) còn từ giai đoạn phễu lệch sang dạng lá có sự nhảy vọt về khối
lƣợng (trọng lƣợng tăng) [16].
Nấm thƣờng có hƣơng thơm của hồi do sự hiện diện của benzaldehyde
[22].
Nấm sò là loại dùng trực tiếp xenlulo từ các thực vật khác do chúng là
loài không có khả năng quang hợp nên nó không thể tự tổng hợp chất hữu cơ
để nuôi cơ thể [5]. Do đó có thể sử dụng rất nhiều loại cơ chất để nuôi trồng
nấm sò, trong đó có lõi ngô.
- Một số yêu cầu sinh thái trong quá trình sinh trƣởng của nấm sò
 


	13. 6
Nhiệt độ: Nấm  sò mọc nhiều ở nhiệt độ tƣơng đối rộng. Ở giai đoạn ủ
tơ, một số loài cần nhiệt độ từ 20 – 30 0
C, một số loài khác cần từ 27 – 32 0
C.
Nhiệt độ thích hợp để nấm ra quả thể ở một số loài cần từ 15 – 25 0
C, một số
loài khác cần 25 – 32 0
C.
Độ ẩm: độ ẩm rất quan trọng đối với sự phát triển sợi nấm và quả thể
của nấm. Trong giai đoạn tăng trƣởng của sợi, độ ẩm nguyên liệu yêu cầu từ
65 – 67%, còn độ ẩm không khí không đƣợc nhỏ hơn 70%. Ở giai đoạn tƣới
đón nấm ra quả thể, độ ẩm không khí tốt nhất là 70 – 95%. Ở độ ẩm không
khí 50%, nấm ngừng phát triển và chết, nếu nấm ở dạng phễu lệch và dạng lá
thì sẽ bị khô mặt và cháy vàng bìa mũ nấm. Nhƣng nếu độ ẩm cao trên 95%,
tai nấm dễ bị nhũn và rũ xuống.
pH: nấm sò có khả năng chịu đựng sự giao động pH tƣơng đối tốt. Tuy
nhiên pH thích hợp đối với hầu hết các loài nấm sò trong khoảng 5 – 7.
Ánh sáng: yếu tố này chỉ cần thiết trong giai đoạn ra quả thể nhằm kích
thích nụ nấm phát triển. Nhà nuôi trồng nấm cần có ánh sáng khuếch tán (ánh
sáng phòng).
Thông thoáng: nấm cần có oxy để phát triển vì vậy nhà trồng cần có độ
thông thoáng vừa phải, nhƣng phải tránh gió lùa trực tiếp [35].
1.1.1.2. Giá trị dinh dƣỡng và dƣợc liệu của nấm sò
Nấm sò là loại nấm giàu dinh dƣỡng. Thành phần có trong nấm sò tƣơi
gồm: protein 4%; glucide 3,4%; vitamine C, vitamine PP, acide folic; các
acide béo không no, ngoài ra nó còn chứa rất nhiều chất khoáng nhƣ photpho,
canxi, sắt, kali, natri [19]… Khi nấm sò dƣới dạng sinh khối khô, hàm lƣợng
protein chiếm tới 33 – 43%, ngoài ra còn thấy các acide amine nhƣ glutamic,
valin, isoleucin.
Ngoài giá trị dinh dƣỡng, nấm sò còn có nhiều đặc tính của biệt dƣợc.
Đông y cho rằng nấm sò có vị ngọt, tính ấm, công năng tán hàn có khả năng
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phòng và chữa  các bệnh nhƣ làm hạ huyết áp, chống béo phì, chữa bệnh
đƣờng ruột, tẩy máu xấu...; và đặc biệt là đã có một số công trình nghiên cứu
còn cho rằng nấm sò còn có khả năng chống bệnh ung thƣ. Với các kết quả
nghiên cứu dƣợc lý ngƣời ta cho biết trong nấm sò có chất pleutorin có công
hiệu kháng khuẩn gram dƣơng và kháng cả tế bào ung thƣ…
Các nghiên cứu khác cho thấy nấm sò có tác dụng làm giảm thiểu đối
với cholesterol và đƣờng máu cho kết quả khả quan. Nấm sò đƣợc xem là
một nấm dƣợc liệu do nó có chứa các statin nhƣ lovastatin có tác dụng
giảm cholesterol [26]. Theo nghiên cứu của Phó Liên Giang (1985) thì nếu ăn
nấm sò lƣợng 2,5 g/ngày thì sau 40 ngày lƣợng cholesterol giảm từ 253,13mg
xuống chỉ còn 193,12 mg. Nếu ăn lƣợng nấm sò gấp đôi (5 g/ngày) thì sau 40
ngày lƣợng cholesterol giảm xuống chỉ còn 128,57mg [18]. Trong tự nhiên
nấm sò có tiết ra chất kháng tuyến trùng và giun tròn. Do đó khi ăn nấm sò
còn có tác dụng phòng ngừa giun, sán rất tốt [32].
Cơ sở để khẳng định nấm sò có thể ngăn ngừa cao huyết áp, táo bón,
thừa cân và có thể giúp phục hồi sự mệt mỏi là do nhiều loài nấm có chứa một
lƣợng lớn các chất chuyển hóa nhƣ kháng sinh, chống oxy hóa, chống cao
huyết áp, phối hợp chống đông máu, chống hạ đƣờng huyết, chống vi khuẩn,
và các hoạt động kháng virut. Một số loài nấm sò rất quan trọng trong lĩnh
vực y học. Trong một số loại nấm sò có chứa chất chống oxy hóa mạnh và
một số khác lại chứa chất có hoạt động chống ung thƣ [38].
Nấm sò có một sự thích nghi duy nhất với một loạt các chất nền
lignocellulosic [37]. Do đó, trong tự nhiên, chúng ta có thể tìm thầy nấm trên
thân cây gỗ mục. Nhƣ vậy, một lần nữa nó đƣợc sử dụng nhƣ một chất điều
hòa đất trong nông nghiệp. Nó cũng là một loại nấm dễ trồng và có hiệu quả
để phát triển kinh tế [37].
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1.1.2. Giới thiệu  về mộc nhĩ
1.1.2.1. Đặc điểm sinh học và sinh trƣởng của mộc nhĩ
- Vị trí phân loại của mộc nhĩ
Giới (regnum): Nấm (Fungi).
Ngành (divisio): Nấm đảm (Basidiomycota).
Lớp (class): Nấm tản (Agaricomycetes).
Bộ (ordo): Mộc nhĩ (Auriculariales).
Họ (familia): Mộc nhĩ (Auricularaceae).
Chi (genus): Mộc nhĩ (Auricularia).
Loài (species): Mộc nhĩ(Auricularia auricula).
- Đặc điểm sinh học của mộc nhĩ
Mộc nhĩ có 10 loài, phổ biến là loài cánh mỏng (Auricularia auricula)
và loài cánh dày (Auricularia polytrichee) [8].
Cánh mộc nhĩ mỏng dẹt có dạng một vành tai, cuống dính vào giá thể.
Khi còn tƣơi và khi ngâm vào nƣớc mộc nhĩ mềm mại, khi phơi khô thì cứng
dòn. Mộc nhĩ thƣờng có màu sắc biến đổi từ nâu hồng đến nâu đen. Mặt trên
mũ thƣờng có lông mịn dày, mỏng hoặc không lông. Khi già, mặt dƣới chứa
các bào tử. Bào tử nấm có thể phát tán theo gió đến nơi ẩm và có xenlulo,
chúng mọc thành khuẩn ty sau đó hình thành quả thể mộc nhĩ. Trong tự nhiên,
mộc nhĩ thƣờng mọc trên các cây gỗ mục, nơi có độ ẩm cao [8].
Mộc nhĩ có hệ xenlulose rất khỏe do đó phát triển tốt trên các giá thể
giàu xenlulo nhƣ gỗ mục, các nguyên liệu có chất xơ nhƣ mùn cƣa, xơ dừa,
rơm rạ, lõi ngô...
Mộc nhĩ phát triển qua các giai đoạn và đƣợc gọi tên theo hình dạng
quả thể: nụ nấm, dạng hình tách, dạng hình chén, dạng hình đĩa, quả thể
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trƣởng thành [1].  Tai nấm có nhiều nếp cong và các gờ giống nhƣ tai mèo nên
đƣợc gọi là nấm tai mèo hay mộc nhĩ.
- Yêu cầu sinh thái khi nuôi trồng mộc nhĩ
Nhiệt độ: nhiệt độ thích hợp để mộc nhĩ phát triển từ 28 – 30 0
C. Khi
nhiệt độ cao hơn 30 0
C hoặc xuống thấp hơn 15 0
C thì mộc nhĩ kém phát triển
và năng xuất thấp.
Độ ẩm: Ở giai đoạn nuôi sợi, độ ẩm cơ chất từ 60 – 65%, khô quá, ẩm
quá đều không tốt cho sự phát triển của sợi nấm, độ ẩm không khí 80- 90%. Ở
giai đoạn thể quả, độ ẩm cơ chất từ 65 – 70%, ẩm không khí 90- 95%.
Độ pH: Mộc nhĩ có thể phát triển đƣợc trong điều kiện cơ chất có độ
pH 4- 12. Giai đoạn đầu ủ sợi cần môi trƣờng axit yếu 4,5 – 6,5. Giai đoạn
trƣởng thành đòi hỏi môi trƣờng từ axit đến kiềm yếu.
Ánh sáng: Mộc nhĩ là sinh vật hoại sinh không có nhu cầu ánh sáng.
Tuy nhiên, trong các giai đoạn khác nhau cũng cần điều chỉnh chế độ chiếu
sáng cho phù hợp với sự phát triển của nó. Thời kỳ ủ sợi, chúng sống trong
bóng tối. Điều kiện tối sẽ tăng cƣờng sự phát triển của màng. Tới giai đoạn
cây mộc nhĩ mọc ra, nhu cầu ánh sáng tăng dần để kích thích quá trình tạo cây
mộc nhĩ. Tới khi mộc nhĩ đã trƣởng thành, ở mức ánh sáng tán xạ phát triển
tốt nhất. Nếu cƣờng độ ánh sáng quá mạnh thì mộc nhĩ sẽ có màu trắng nhạt
và mọc kém.
Thông thoáng: Trong giai đoạn đầu quá trình phát triển của mộc nhĩ,
tức là giai đoạn phát triển sợi trong cơ chất, cần không khí thông thoáng. Tới
giai đoạn mọc thành quả thể thì cần ở mức vừa phải. Nếu gió lùa sẽ làm cho
mộc nhĩ phát triển chậm, cánh mỏng, thậm chí có thể chết [36].
1.1.2.2. Giá trị dinh dƣỡng và dƣợc liệu của mộc nhĩ
Theo nguồn Cơ sở dữ liệu dinh dƣỡng Hoa Kỳ (USDA), thành phần
hóa học trong 100 gam mộc nhĩ khô nhƣ sau: 370 kcal, 10,6g protein,
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0,2g chất béo,  65g carbohydrate, 5,8g tro, canci 375mg, sắt 185mg, phospho
201mg và 0,03% mg carotene. Nấm tƣơi chứa độ ẩm 90% [33].
Các nghiên cứu cho thấy, mộc nhĩ rất giàu các nguyên tố vi lƣợng nhƣ
magiê, kali, natri, đặc biệt chứa nhiều vitamin nhóm B, nhất là vitamin B2 và
đặc biệt hơn nữa là tỷ lệ sắt và canxi trong mộc nhĩ cao gấp 30 – 70 lần trong
thịt [33].
Mộc nhĩ đƣợc dùng trong ẩm thực và dƣợc liệu ở Châu Á từ lâu đời,
nhƣng gần đây mới đƣợc đƣa vào các món ăn cao cấp ở phƣơng Tây.
Ở Việt Nam, mộc nhĩ là một loại thức ăn rất quen thuộc, đặc biệt vào
các dịp cỗ bàn ngày Tết, ngày giỗ, cƣới...và các món ăn cao cấp trong nhà
hàng. Mộc nhĩ đƣợc sử dụng rất nhiều trong các món ăn đƣợc xào, nấu thông
thƣờng và còn là những thức ăn có bài thuốc dinh dƣỡng trị liệu rất tốt. Trong
y học cổ truyền, mộc nhĩ có công dụng thông lợi ngũ tạng, hoạt huyết, bổ khí
tăng sức, chữa các bệnh đƣờng ruột. Ở Indonesia, ngƣời ta cho rằng các món
ăn từ mộc nhĩ có tác dụng bổ máu. Tây y cho rằng ăn mộc nhĩ còn có tác dụng
làm giảm cholesterol cấp nói chung và đặc biệt để giảm mức độ cholesterol
xấu. Mộc nhĩ đen có khả năng giảm huyết áp, hạn chế xơ vữa động mạch,
thiểu năng tuần hoàn não, thiểu năng động mạch vành [33]. Mộc nhĩ đen có
chứa các thành phần hoạt tính nhƣ: lecithin, cephalin, plasmalogen và
phosphatidyl serin, axit nucleic… có tác dụng hạ thấp hàm lƣợng cholesterol
trong gan và huyết thanh động vật, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ở thành động
mạch và sự hình thành huyết khối do xơ vữa động mạch.
Trong các nghiên cứu cho thấy hàm lƣợng phenol cao do đó mộc nhĩ có
khả năng chống oxy hóa. Đồng thời chiết xuất polysaccharide trong mộc nhĩ
đen ức chế sự kết dính tiểu cầu và tăng thời gian đông máu trong ống nghiệm
và trong cơ thể sống.
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Ngoài ra mộc  nhĩ còn có tác dụng làm đẹp. Khi thƣờng xuyên sử dụng
mộc nhĩ trong các món ăn, làm da tƣơi sáng, mịn màng hơn. Đồng thời mộc
nhĩ còn có tác dụng giảm cân.
Tuy mộc nhĩ có nhiều công dụng trong y học nhƣng mộc nhĩ tƣơi chứa
chất nhạy cảm với ánh sáng - chất Porphyrin. Sau khi ăn, với sự chiếu rọi của
ánh nắng mặt trời, có thể bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù
thũng, đau nhức.
1.2.Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phế thải nông nghiệp để
trồng nấm ăn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phế thải nông nghiệp
để trồng nấm ăn trên thế giới
1.2.1.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất nấm ăn trên thế giới
Nấm ăn đƣợc coi là “rau trắng” hay “thịt chay không xƣơng” với giá
trị dinh dƣỡng rất lớn. chính vì vậy nó đã đƣợc nuôi trồng từ rất lâu trên thế
giới. Từ Trƣớc Công nguyên đã có những ghi chép đầu tiên về kỹ thuật
trồng nấm. Nấm sò cũng đã đƣợc ghi nhận đƣợc trồng đầu tiên ở Đức trong
Thế chiến thứ nhất [25]. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm,
đến nay, trên thế giới, trong sản xuất nông nghiệp, nấm đƣợc xếp vào ngành
sản xuất thứ 3.
Hiện nay, ngƣời ta đã ghi nhận khoảng 2000 loài nấm ăn, trong đó có
80 loài nấm ăn ngon và đƣợc nghiên cứu nuôi trồng [6]. Đặc biệt, một số
loài nấm ăn có giá trị thƣơng mại rất cao, nhƣ nấm nữ hoàng (Dictyophora
duplicata), giá bán tại Hồng Kông khoảng 315 – 317 USD/ kg nấm khô, đôi
khi đạt đến 1.034 USD/ kg nấm khô. Sản lƣợng nấm toàn cầu đã tăng lên
đáng kể, từ khoảng 0,3 triệu tấn vào năm 1961 lên khoảng 3,41 triệu tấn vào
năm 2010 [37]. Ngày nay trồng trọt đang đƣợc thực hiện ở khoảng 100 quốc
gia, sản xuất thế giới ƣớc đạt khoảng 5 triệu tấn và ngày càng tăng. Loại nấm
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đƣợc trồng nhiều  nhất trên thế giới là nấm mỡ (Agaricus bisporus và
Agaricus bitorquis), với hơn 70 nƣớc nuôi trồng và sản lƣợng nấm năm 1991
là 1,59 triệu tấn.
Ở Châu Âu, trồng nấm đã trở thành ngành công nghiệp lớn, đƣợc cơ
giới hóa toàn bộ, nên năng suất và sản lƣợng rất cao. Năm 1983, nƣớc Pháp
sản xuất 200.000 tấn nấm tƣơi, nhƣng chỉ có hơn 6.000 ngƣời nuôi trồng.
Ở Châu Á, giai đoạn đầu, trồng nấm thƣờng mang tính chất thủ công,
năng suất không cao, nhƣng sản xuất gia đình với số đông nên tổng sản
lƣợng cũng rất lớn. Trong thời gian gần đây công nghiệp trồng nấm đã phát
triển rất mạnh mẽ nhƣ: Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Hiện
tại, ở Châu, chất nền chính đƣợc sử dụng để trồng nấm sò là mùn cƣa. Tuy
nhiên, khi sử dụng số lƣợng lớn mùn cƣa để trồng nấm sẽ làm giảm diện tích
rừng đồng thời lại không khai thác hết tiềm năng sử dụng các nguồn lực sẵn
có tại địa phƣơng.
Thái Lan có điều kiện phù hợp trồng nấm. Hơn 70% nông dân trồng lúa
ở Thái Lan trồng nấm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ở đây, 22 loài nấm
đƣợc trồng phổ biến. Nấm sò (Pleurotus ostreatus ) đƣợc biết đến với cái
tên Hed Nanglom bằng tiếng Thái. Nấm có tiềm năng cao cho việc canh tác vì
nó có các đặc tính dinh dƣỡng và dƣợc phẩm ví dụ nhƣ chống ung thƣ, oxy
hóa, chống khối u, chống tiểu đƣờng, chống tăng cholesterol, chống viêm
khớp và các tính chất chống vi trùng [31].
Trung Quốc là nơi trồng nhiều loại nấm ăn, nấm dƣợc liệu nhất thế
giới. Công nghiệp trồng nấm ở Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ từ những
năm 70. Năm 1978, tổng sản lƣợng nấm của Trung Quốc là 60.000 tấn chiếm
6% sản lƣợng thế giới. Năm 2006, tổng sản lƣợng lên đến 14 triệu tấn chiếm
70% sản lƣợng nấm thế giới, giá trị lên đến 6 tỷ USD. Những năm gần đây do
tốc độ đô thị hoá cao nên vùng nguyên liệu để trồng nấm đã một ngày cạn
 


	20. 13
kiện, Trung Quốc  đã phải dùng kỹ thuật “Khuẩn thảo học” để trồng nấm
nghĩa là dùng các loại cỏ, cây thân thảo thay cho gỗ rừng và nguồn nguyên
liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Dịch chuyển dần các vùng nguyên liệu trồng
nấm sang một số nƣớc trong khu vực có nghề trồng nấm mới khôi phục và
phát triển trong đó có Việt Nam và tiến hành chế biến các sản phẩm tinh chất
cao cấp hơn nhƣ thuốc tiêm, thuốc uống tăng lực chiết xuất từ nấm. Các cơ sở
sản xuất trong các làng nghề đƣợc đầu tƣ theo hƣớng công nghiệp hoá và
chuyên môn hoá cao từ khâu xử nguyên liệu đầu vào đến chế biến các sản
phẩm cuối cùng của nấm ăn [13].
Hàn Quốc là nƣớc điển hình trong công nghệ nuôi trồng nấm. Ngành
trồng nấm ở Hàn Quốc đã phát triển từ những năm 1900. Từ năm 1950 Hàn
Quốc đã nghiên cứu nấm, năm 1980 đã đƣa thiết bị cơ giới hóa và tự động
hóa vào sản xuất nấm. Về việc nghiên cứu và phát triển sản xuất các loại nấm
đã đƣợc chính quyền ở Hàn Quốc xem là một nghề sản xuất quan trọng. Sản
xuất nấm rất phù hợp với nông nghiệp, nông thôn và phù hợp với khí hậu của
Hàn Quốc. Chính vì vậy, Hàn Quốc đã cho hình thành hệ thống viện nghiên
cứu về nấm từ Trung ƣơng đến các địa phƣơng; Trung ƣơng có Viện Nghiên
cứu Nấm Quốc gia trực thuộc Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, dƣới
8 tỉnh và thành phố có 8 viện nghiên cứu nấm địa phƣơng. Các viện nghiên
cứu chủ yếu lƣu giữ nguồn gen, giống gốc, nghiên cứu cơ bản, lai tạo giống
kết hợp sản xuất các loại giống đã nghiên cứu thành công sau đó chuyển giao
cho các cơ sở sản xuất [13].
Tại Châu Phi, các nghiên cứu về nấm có thể giúp phát triển các chiến
lƣợc để sản xuất các protein ăn đƣợc quy mô lớn, sẽ giải quyết vấn đề đói
nghèo và suy dinh dƣỡng ở các nƣớc Châu Phi và các nƣớc đang phát triển.
Tuy nhiện, tại Châu Phi chỉ sản xuất 1% sản lƣợng nấm sò trên thế giới.
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Hoa Kỳ là  nƣớc sản xuất nấm ăn hàng đầu với 17% trong số 4,5 tỷ
bảng Anh của thế giới năm 1995; chỉ đứng sau Trung Quốc. Sản lƣợng nấm
của Mỹ đã đạt 787 tỷ pound (tƣơng đƣơng 357 tỷ kg) vào năm 1996. Nấm
đứng thứ tƣ trong số tiền thu đƣợc từ rau năm 1996, sau khoai tây, cà chua và
rau diếp. Doanh thu nấm đạt đƣợc trong năm 1996 là 767 triệu đô la, cao hơn
44% so với một thập niên trƣớc đó [38]. Có 23 bang ở Mỹ trồng nấm và đƣợc
xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhƣ Canada, Mexico.
Nấm ăn đƣợc trồng ở Úc đƣợc bắt nguồn từ năm 1933, khi xuất hiện
các loại nấm trong các đƣờng hầm, đƣờng sắt bỏ hoang ở Sydney. Ở Úc, thời
tiết cực đoan tuy nhiên dựa trên sự chuyên môn và sự nỗ lực của những ngƣời
nhập cƣ mới đến, ngành công nghiệp nấm của Úc đã trở thành hiện thực.
Nhìn chung, nghề trồng nấm phát triển mạnh và rộng khắp, nhất là
trong 20 năm trở lại đây, với một số loài nấm ăn đƣợc nuôi trồng phổ biến và
hơn 50 loài nấm khác đang đƣa dần vào sản xuất.
Sự phát triển của nghề trồng nấm có thể có nhiều nguyên nhân nhƣ: sự
tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của thông tin… Tuy nhiên, vấn đề
chủ yếu vẫn là tính hiệu quả của nấm trồng. Nuôi trồng nấm chỉ sử dụng
nguyên liệu chính là phế liệu của nông, lâm nghiệp nhƣ: rơm rạ, bã mía,
bông phế liệu… nhƣng sản phẩm thu đƣợc lại là nguồn thực phẩm quý có giá
trị dinh dƣỡng cao.
Ngoài ra nấm cung cấp triển vọng chuyển đổi dƣ lƣợng lignocellulosic
từ nông nghiệp ruộng, rừng thành sinh khối giàu protein có thể giúp phát triển
các chiến lƣợc để sản xuất các protein ăn đƣợc quy mô lớn, sẽ giải quyết vấn
đề đói nghèo và suy dinh dƣỡng ở các nƣớc Châu Phi và các nƣớc đang phát
triển . Việc xử lý chất thải nông nghiệp nhƣ vậy không chỉ giảm ô nhiễm môi
trƣờng mà sản phẩm nấm trồng cũng là một nguồn phân bón tốt, thức ăn gia
súc và chất dƣỡng đất.
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1.2.1.2. Tình hình  sử dụng phế thải nông nghiệp trong trồng nấm trên thế
giới
Hiện nay, khoảng 40% dân số thế giới sống nhờ nông nghiệp. Tỉ lệ dân
số tham gia sản xuất nông nghiệp ở các nƣớc giao động từ 2% đến 80%. Do
đó, lƣợng phế thải nông nghiệp để lại trên đồng ruộng là rất lớn. Việc sử dụng
phế thải nông nghiệp vào sản xuất nấm ăn là biện pháp vừa mang lại hiệu quả
kinh tế cao vừa có tác dụng giảm ô nhiễm môi trƣờng.
Hiện tại, ở Châu Á, chất nền chính đƣợc sử dụng để trồng thƣơng mại
nấm sò là mùn cƣa. Sử dụng số lƣợng lớn mùn cƣa để trồng nấm sẽ làm giảm
diện tích rừng. Trong khi tiềm năng tồn dƣ chất thải nông nghiệp lại rất lớn
[33]. Mặt khác, một số loại mùn cƣa có tính độc và dị ứng, ảnh hƣởng lâu dài
đến sức khỏe con ngƣời (Meire, 2013).
Vì những lý do đó, việc lựa chọn thay thế các chất thải nông nghiệp
cho mùn cƣa là cần thiết.
Ở Thái Lan, có nhiều chất nền khác đƣợc sử dụng thay vì mùn cƣa
chẳng hạn nhƣ ngô, lúa, gạo nâu, ngô, lúa mì, và kê (Pathmashini và cộng sự
2008, Hoa và Wang 2015), vỏ sắn, vỏ hạt bông, vỏ cà phê, rơm lúa mì, rơm rạ
[31].
Ở Kenya, ngƣời ta đã nghiên cứu sản xuất nấm ăn trên các nền cơ khác
nhau. Các cơ chất đƣợc nghiên cứu, chủ yếu là phế thải nông nghiệp nhƣ ngô,
rơm rạ, xơ chuối, rơm lúa mỳ, cây đậu, xơ dừa, cây lục bình, mạt cƣa …[28].
Pakistan đã có công trình nghiên cứu hiệu quả trồng nấm sò trên chất
thải xay xát với ngô, lá chuối và sợi bông. Kết quả cho thấy nấm sò thích hợp
cơ chất 100% là sợi bông và cơ chất có tỉ lệ 50% sợi bông + 50% lá chuối.
Nghiên cứu này mở ra một hƣớng đi mới cho ngành trồng nấm ở Pakistan.
Ở Ả Rập Saudi,việc thúc đẩy sử dụng phế thải nông nghiệp để trồng
nấm là chiến lƣợc nông nghiệp thân thiện với môi trƣờng. Tại đây, ngƣời ta
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đã nghiên cứu  trồng nấm sò trên cơ chất lá cọ trộn với các phế thải nông
nghiệp. Kết quả cho thấy nấm sò sinh trƣởng tốt nhất trên cơ chất 25% lá cọ:
75% rơm rạ. Ngoài ra, các chất thải nông nghiệp khác cũng đƣợc tăng cƣờng
sản xuất nấm: vỏ trấu, cám lúa mỳ, chất thải nhà máy oliu, hạt bông, đậu
nành, cám gạo, bột ngô… [22].
Iran có rất nhiều các phế thải nông nghiệp nhƣ rơm lúa mỳ, rơm lúa
mạch, bột của cải đƣờng, phế liệu có nguồn gốc từ ngô. Những phế thải này
đƣợc coi là cơ chất trồng nấm còn các chất nhƣ cám lúa mỳ, cám gạo, đậu
nành là những chất bổ sung trong quá trình trồng nấm. Đây là ý tƣởng sử
dụng phế thải nông nghiệp để sản xuất nấm tƣơi, đồng thời giải quyết vấn đề
ô nhiễm môi trƣờng và cung cấp nguồn thực phẩm bổ dƣỡng cho con ngƣời
[27].
Nigeria là nƣớc sản xuất ngô đứng đầu Châu Phi với sản lƣợng
9410000 tấn, ngoài ra còn sản xuất 4883000 tấn gạo (FAO, 2012). Chính vì
vậy lƣợng phế thải nông nghiệp lại trở thành một thách thức lớn đối với nƣớc
này. Một giải pháp đặt ra là nuôi trồng nấm trên các phế thải nông nghiệp nhƣ
rơm rạ, cây ngô.
Nấm sò là loài nấm đƣợc trồng phổ biến ở Ghana. Trƣớc đây, ở Ghana,
nấm sò đƣợc trồng bằng cách sử dụng túi nhựa chứa mùn cƣa bị phân hủy.
Tuy nhiên, khi gỗ trở nên khan hiếm, việc không có chất nền mùn cƣa thích
hợp sẽ trở thành một yếu tố hạn chế cho việc trồng nấm ở Ghana. Do đó, sử
dụng các nguồn cơ chất bền vững khác để trồng nấm sò thay thế mùn cƣa là
cần thiết. Ngô là loại cây trồng chính ở Ghana, phế thải của nó rất phong phú
và có sẵn trong năm nên nó rất phù hợp cho trồng nấm tại các trang trại [26].
Ở các nƣớc Châu Âu, hàng năm số lƣợng lớn các chất thải ở vƣờn nho
và các nhà máy rƣợu vang gây thiệt hại lớn về mặt môi trƣờng xung quanh.
 


	24. 17
Chính vì vậy,  việc trồng nấm trên nguồn chất thải này đã góp phần giảm thiểu
thiệt hại.
1.2.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phế thải nông nghiệp để
trồng nấm ăn ở Việt Nam
1.2.2.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất nấm ăn ở Việt Nam
Ngành sản xuất nấm ăn đã hình thành và phát triển ở nƣớc ta từ năm
1970 đến nay đã làm chủ đƣợc công nghệ chọn tạo giống, nuôi trồng 18 loại
nấm ăn và dƣợc liệu. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ sản xuất ngày càng
đƣợc phát triển, năng suất ngày càng cao. Theo thống kê của Cục Trồng trọt
năm 2005 tổng sản lƣợng các loài nấm ăn và dƣợc liệu đạt 50.000 tấn gấp
10 lần so với năm 1995. Đến năm 2015, tổng sản lƣợng đạt trên 250.000 tấn,
kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD/năm (Theo Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển Nấm Việt Nam).
Các loại nấm đƣợc trồng chủ yếu là nấm sò, mộc nhĩ, nấm rơm, nấm
mỡ, nấm linh chi, nấm hƣơng…Theo báo cáo tại Hội nghị đánh giá tiềm
năng, thực trạng và giải pháp phát triển nấm khu vực phía Bắc ngày
22/9/2011, sản lƣợng nấm rơm: 64.500 tấn; mộc nhĩ: 120.000 tấn; nấm sò:
60.000 tấn; nấm mỡ 5000 tấn; nấm linh chi: 300 tấn khô.
Nƣớc ta có tiềm năng lớn về sản xuất nấm ăn và nấm dƣợc liệu do có
nguồn nguyên liệu trồng nấm phong phú, nguồn lao động nông thôn dồi dào,
điều kiện thời tiết thuận lợi cho phát triển nhiều chủng loại nấm và có thể
trồng nấm quanh năm. Chúng ta đã cơ bản làm chủ đƣợc công nghệ nhân
giống và sản xuất nấm đối với các loại nấm chủ lực, thị trƣờng tiêu thụ nấm
ngày càng rộng mở. Chính vì vậy, ngày 16/ 4/ 2012, Thủ tƣớng Chính phủ đã
ban hành Quyết định 439/QĐ- TTg , đƣa nấm ăn, nấm dƣợc liệu vào Danh
mục sản phẩm quốc gia đƣợc ƣu tiên đầu tƣ phát triển. Thời gian qua đã có
nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nấm có hiệu quả ở quy mô hộ gia đình,
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trang trại, gia  trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế
biến, kinh doanh nấm. Sản xuất nấm đang từng bƣớc phát triển theo hƣớng
chuyên nghiệp, quy mô hàng hóa; gắn kết đồng bộ các khâu sản xuất, sơ chế,
bảo quản, tiêu thụ. Nhờ vậy đã có nhiều mô hình bền vững, đạt hiệu quả kinh
tế cao, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, việc phát
triển ngành nấm còn góp phần bảo vệ môi trƣờng, nâng cao giá trị gia tăng
của sản xuất trồng trọt nhờ sử dụng các phụ phẩm của trồng trọt.
Tuy nhiên, so với các nƣớc sản xuất nấm trong khu vực và thế giới thì
sản xuất nấm nƣớc ta còn gặp nhiều hạn chế trong công nghệ, năng suất, chất
lƣợng và sự đa dạng sản phẩm. Việc sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ nên
chƣa đảm bảo về số lƣợng, chất lƣợng; chƣa có sự đầu tƣ đúng mức cho sơ
chế, chế biến, bảo quản. Do đó, chất lƣợng sản phẩm chƣa cao, khó có thể
cạnh tranh với một số nƣớc. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã hoàn
thiện Đề án phát triển nấm ăn và nấm dƣợc liệu đến năm 2020. Mục tiêu
chung của Đề án là trong thời gian tới là xây dựng ngành sản xuất nấm theo
hƣớng hàng hóa, tập trung quy mô công nghiệp; từng bƣớc ứng dụng công
nghệ cao, có sự gắn kết chặt chẽ từ khâu nghiên cứu, sản xuất, bảo quản, chế
biến đến tiêu thụ, tạo thƣơng hiệu nấm Việt Nam trên trƣờng quốc tế; góp
phần giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn;
tạo ra nguồn hàng hóa có giá trị cao, phục vụ nhu cầu trong nƣớc và xuất
khẩu. Phấn đấu đến năm 2015, cả nƣớc sản xuất và tiêu thụ khoảng 400 ngàn
tấn nấm các loại, xuất khẩu đạt 150 - 200 triệu USD/ năm. Đến năm 2020, sản
xuất tiêu thụ nấm tăng lên 1 triệu tấn/năm tạo thêm 1 triệu việc làm cho lao
động nông thôn và đƣa giá trị xuất khẩu lên 450 - 500 triệu USD/ năm.
(Quyết định số: 2690/QĐ-BNN-KHCN, ngày 12/11/2013).
Ngoài ra, sản xuất nấm ngày càng đƣợc cơ giới hóa, tự động hóa trở
thành ngành kinh tế mạnh trên thế giới. Một số nƣớc nhƣ Nhật Bản, Trung
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Quốc, Hàn Quốc…đã  và đang đầu tƣ vào Việt Nam để sản xuất, chế biến và
tiêu thụ nấm (có khoảng 20 công ty từ Bắc vào Nam) đây là những đối tác
cạnh tranh thúc đẩy ngành nấm Việt Nam phát triển.
Hiện nay có rất nhiều mô hình sản xuất nấm ăn khác nhau nhƣ trang
trại trồng nấm, hợp tác xã trồng nấm; doanh nghiệp nấm…sản xuất nấm ở
các hộ gia đình trở nên phổ biến ở nhiều tỉnh thành với số hộ ngày càng tăng,
diện tích trồng nấm ngày càng phát triển và năng suất ngày càng cao.
Do đƣợc nghiên cứu từ những năm 1970, nên hiện nay chúng ta cũng
đã làm chủ đƣợc công nghệ nhân giống và sản xuất nấm đối với các loại nấm
thông thƣờng. Các trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm đƣợc thành lập và
phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc nhƣ: Trung tâm Nghiên cứu
Nấm ăn tại Trƣờng Đại học Tổng hợp Hà Nội đƣợc thành lập từ năm 1984;
Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nấm của Viện Di truyền Nông nghiệp
đƣợc thành lập năm 1994 theo Quyết định số 360/NN-TCCB/QĐ ngày
27/1/1994 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Trung tâm nấm Văn Giang là cơ sở
trực thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học thực vật (Viện Di truyền nông
nghiệp - Viện KHNN Việt Nam)…Trong mấy chục năm qua các viện, trƣờng,
trung tâm nghiên cứu đã xây dựng chƣơng trình, dự án, đề tài, kế hoạch
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nấm ăn và nấm dƣợc liệu ;
xây dựng chiến lƣợc, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định
mức kinh tế - kỹ thuật về nấm; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ: chọn tạo, nhân giống nấm; bảo tồn và phát triển nguồn gen
nấm; kỹ thuật nuôi trồng nấm; phòng, trừ sâu bệnh hại nấm; công nghệ sản
xuất, bảo quản và chế biến nấm. Đặc biệt, hiện nay phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học, công nghệ mới, công nghệ cao trong nuôi, trồng, sản xuất
nấm nhƣ ứng dụng các kết quả trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhƣ kỹ
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thuật di truyền,  nuôi cấy mô, đột biến, công nghệ lên men… từ phòng thí
nghiệm đến các cơ sở sản xuất để chọn tạo, sản xuất, nuôi trồng, chế biến nấm
ăn và nấm dƣợc liệu.
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về trồng nấm sò và mộc nhĩ trên
cơ chất khác nhau nhƣ:
Đề tài trồng nấm sò trắng Pleurotus florida trên nguyên liệu lục bình.
Tác giả đã nghiên cứu thành công quy trình trồng nấm sò trắng trên nguyên
liệu thực vật thủy sinh là cây lục bình [14].
Đề tài trồng nấm sò trên bụi xơ dừa, đề tài đã nghiên cứu thành công
việc trồng nấm trên sơ dừa từ đó nâng cao thu nhập cho ngƣời dân đồng thời
giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trƣờng.
Tại Hòa Bình cũng đã thử nghiệm thành công trồng mộc nhĩ trên cây
keo lá tràm và keo tai tƣợng [17].
Đề tài “Xây dựng giải pháp phát triển mộc nhĩ cho các vùng dân tộc
thiểu số” do nhóm sinh viên Trƣờng Đại học Bình Dƣơng nghiên cứu nuôi
trồng mộc nhĩ trên mùn cƣa và trên thân cây gỗ, đồng thời chuyển giao công
nghệ cho bà con dân tộc thiểu số.
Nghiên cứu ảnh hƣởng của giá thể mùn cƣa và bã mía đến một số chỉ
tiêu sinh trƣởng và năng suất của mộc nhĩ tại tỉnh Ninh Bình.
1.2.2.2. Tình hình sử dụng phế thải nông nghiệp trong trồng nấm ở Việt
Nam
Hàng năm, nƣớc ta có khoảng 50 triệu tấn rơm khô, 8 triệu tấn trấu, 30
- 50 triệu phế phải thực vật, 75 triệu tấn chất thải rắn chăn nuôi. Đây có thể là
hiểm họa gây ô nhiễm môi trƣờng nhƣng cũng có thể là nguồn tài nguyên,
nguyên liệu khổng lồ và quý giá để tạo ra các sản phẩm phục vụ sản xuất và
đời sống [19].
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Biện pháp khả  thi nhất đối với chúng ta hiện nay là sử dụng rơm
để trồng nấm ăn và nấm dƣợc liệu, một nghề đang đƣợc phát triển mạnh hiện
nay ở cả phía Nam lẫn phía Bắc. Nếu chúng ta chỉ sử dụng 40% rơm rạ tức
khoảng 20 triệu tấn để trồng các loại nấm quanh năm sẽ có 1 sản lƣợng nấm
lớn khoảng 5 triệu tấn nấm tƣơi cho tiêu dùng và xuất khẩu trị gia khoảng 60 -
70 ngàn tỷ đồng tƣơng đƣơng 3000 triệu USD, vừa có nguồn thu cho nông
dân, ngoại tệ cho đất nƣớc, vừa có sản phẩm sạch, dinh dƣỡng cao cho xã hội,
lại bảo vệ đƣợc môi trƣờng [19].
Mặc dù, nƣớc ta có tiềm năng lớn song giá trị kinh tế từ cây nấm còn
thấp. Mỗi năm, hàng chục tấn rơm rạ bị đốt trên đồng ruộng, gây lãng phí tài
nguyên trồng nấm. Nguyên nhân là do trình độ nhận thức và hiểu biết về vai
trò của sản xuất nấm đối với ngƣời dân nƣớc ta còn hạn chế; thiếu cán bộ làm
công tác nghiên cứu và kỹ thuật trồng nấm; việc tuyên truyền còn hạn chế [7].
Nƣớc ta cũng có nhiều công trình nghiên cứu trồng nấm trên phế thải
nông nghiệp.
- Đề tài Nuôi trồng mộc nhĩ thên cơ chất mùn cƣa cao su và lõi ngô.
Đề tài do nhóm sinh viên Trƣờng Đại học Cần Thơ nghiên cứu tỉ lệ mùn cƣa
cao su/ lõi ngô thích hợp nuôi trồng mộc nhĩ [12].
- Luận văn cao học của học viên Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội
nghiên cứu sự sinh trƣởng, phát triển của một số giống mộc nhĩ trên giá thể bã
mía vùng đồng bằng Sông Hồng [4].
- Đề tài nghiên cứu sản xuất nấm sò trên rơm. Tác giả đã nghiên cứu kỹ
thuật nuôi trồng nấm bào ngƣ trên cơ chất rơm rạ, có sử dụng chế phẩm xử lý
rơm. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú, dễ tìm, giá rẻ, luôn có mặt ở khắp
vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời chế phẩm xử lý rơm thay thế nồi
hấp tiệt trùng có giá thành rẻ, dễ sử dụng.
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1.2.3. Tình hình  nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phế thải nông nghiệp
để trồng nấm ăn Sơn La
Sơn La là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc với diện tích sản xuất nông
nghiệp rất lớn, cùng với điệu kiện tự nhiên khí hậu rất phù hợp cho sự sinh
trƣởng phát triển của nấm, có độ ẩm cao (trung bình 80%), nhiệt độ ổn định
(trung bình năm 21,60
C). Đây là điều kiện thuận lợi trồng nấm. Mặt khác
ngƣời dân đã biết sử dụng nấm từ rất lâu đời, các loại nấm thƣờng dùng là
mộc nhĩ, nấm rơm, cũng đã có sản xuất các loại nấm này…tuy nhiên chỉ
mang tính chất sản xuất nhỏ, lẻ của từng hộ gia đình.
Hiện nay, tại tỉnh Sơn La đã có những cơ sở sản xuất nấm với quy mô
lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của ngƣời tiêu dùng và các công ty sản xuất
nấm nhƣ:
Xí nghiệp sản xuất giống nấm và chế biến nấm xuất khẩu Sơn La thuộc
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La: Thành lập từ năm 2001,
hoạt đông chính là sản xuất nấm và chuyển giao công nghệ trồng nấm. Mỗi
năm Xí nghiệp sản xuất và bán đƣợc 7 – 10 tấn giống nấm, 300 kg mộc nhĩ
khô (khoảng 3 tấn tƣơi), 60 kg nấm Linh chi, 2,5 tấn nấm Sò. Trong năm
2006- 2007 xí nghiệp đã sản xuất 26 tấn giống nấm cung cấp cho các tỉnh:
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Thông qua đó đã góp phần phát triển nghề
trồng nấm, cung ứng ra thị trƣờng 227 tấn thƣơng phẩm với 1,45 tấn mộc nhĩ
khô, 23 tấn nấm sò tƣơi, 0,4 tấn nấm linh chi.
Công ty TNHH sản xuất Việt GAP do 3 cựu sinh viên Khoa Nông –
Lâm, trƣờng Đại học Tây Bắc thành lập năm 2010 tại xã Chiềng Ban, huyên
Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Hoạt động chính là kinh doanh các sản phẩm sạch,
trong đó có nấm ăn. Công ty chủ yếu sản xuất 2 loại là nấm sò và mộc nhĩ
trên nguyên liệu bông phế thải. Sản phẩm tiêu thụ dƣới dạng nấm tƣơi, cung
cấp cho Sơn La và các tỉnh lân cận. Trung bình mỗi ngày Công ty sản xuất và
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tiêu thụ đƣợc  500 – 700 kg nấm sò tƣơi. Ngoài ra, công ty còn sản xuất và bán
phôi nấm, mỗi tháng công ty bán đƣợc từ 2000 đến 3000 bịch, với giá trị giao
động từ 14.000 đồng – 20.000 đồng. Từ đó tạo thu nhập cho 30 lao động địa
phƣơng. Đây là mô khởi nghiệp thành công từ phế thải nông nghiệp tại Sơn
La.
Các hình thức tiêu thụ và chế biến nấm ở Sơn La:
- Nấm tƣơi không chỉ đƣợc tiêu thụ ngay tại địa phƣơng trồng với hình
thức bán buôn hoặc bán lẻ hàng ngày tại các chợ trong địa bàn tỉnh (chiếm
khoảng 70%) mà còn đƣợc đƣa đi tiêu thụ tại các Tỉnh khác nhƣ Điện Biên,
Lai Châu, Hài Nội.
- Xí nghiệp sản xuất giống nấm và chế biến nấm xuất khẩu Sơn La chế
biến thành rƣợu thuốc (rƣợu nấm linh chi).
- Ngoài ra nấm còn đƣợc sấy khô, đóng gói để bán (linh chi, nấm sò,
mộc nhĩ).
Tại Sơn La các nghiên cứu về nấm ăn tập chủ yếu ở tại Khoa Nông Lâm
- Trƣờng Đại học Tây Bắc. Các nghiên cứu về nuôi trồng nấm ăn tại Trƣờng
Đại học Tây Bắc đƣợc thực hiện từ năm 2007 đến nay.
+ Nghiên cứu so sánh năng suất và hiệu quả kinh tế khi trồng nấm Sò
trên cơ chất lõi ngô so với cơ chất rơm rạ và bông phế thải: Lõi ngô thích hợp
làm cơ chất trồng nấm Sò, năng suất đạt 437 kg/tấn nguyên liệu, hiệu quả
kinh tế đạt 8.308.000 đồng/tấn nguyên liệu năng suất tăng 11,9%, hiệu quả
kinh tế tăng 26,09% so với trồng trên cơ chất rơm rạ.
+ Đánh giá năng suất và hiệu quả kinh tế khi bổ sung thêm một số chất
dinh dƣỡng vào cơ chất trồng nấm sò: Bổ sung thêm các chất dinh dƣỡng
(cám gạo, bột ngô, bột đậu tƣơng) vào cơ chất lõi ngô trồng nấm sò đều làm
tăng năng suất và hiệu quả kinh tế so với đối chứng. Trong đó, bổ sung 10%
cám gạo cho năng suất 516 kg/tấn nguyên liệu và hiệu quả kinh tế 9.077.000
 


	31. 24
đồng/tấn nguyên liệu  đạt cao nhất, năng suất tăng 9,6%, hiệu quả kinh tế tăng
23,32% so với không bổ sung dinh dƣỡng [13].
+ Trong khuôn khổ dự án TBU-JICA “Nâng cao năng lực Trường Đại
học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc”
do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, nhóm nghiên cứu Nuôi trồng một số loại nấm
ăn có giá trị dinh dưỡng đã tiến hành nuôi trồng nấm rơm, nấm sò trên phế
thải nông nghiệp. Kết quả thử nghiệm nuôi trồng nấm rơm cho thấy năng suất
cao nhất là 75,74 kg/ tấn cơ chất khi sử dụng nguyên liệu rơm rạ (Đoàn Đức
Lân và cộng sự, 2014). Đối với nấm sò thu đƣợc năng suất cao nhất khi trồng
trên nguyên liệu 100% lõi ngô nghiền đạt 1,206 kg/bịch cơ chất 1,5 kg; tƣơng
ứng năng suất 804 kg nấm tƣơi/tấn nguyên liệu (Đoàn Đức Lân và cộng sự,
2014) [10].
+ Nghiên cứu xác định khối lƣợng cơ chất trong một bịch nấm: Sử
dụng khối lƣợng cơ chất lõi ngô trong một bịch là 2 kg hoặc 2,5 kg thì nấm
Sò sinh trƣởng, phát triển tốt nhất, năng suất và hiệu quả kinh tế đạt cao nhất.
+ Nghiên cứu xác định khối lƣợng giống nấm cấy trong một bịch nấm:
Sử dụng khối lƣợng giống nấm cấy trong một bịch là 60g thì năng suất
(318,33 kg/tấn nguyên liệu) và hiệu quả kinh tế (10.366.500 đồng/tấn nguyên
liệu) đạt cao nhất.
Các nghiên cứu tại Trƣờng Đại học Tây Bắc hiện nay tập trung vào kỹ
thuật trồng nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò trắng, nấm sò tím…trên các cơ chất
rơm rạ, lõi ngô nghiền, vỏ cà phê... Tuy nhiên chƣa có công trình nghiên cứu
trồng thử nghiệm nuôi trồng nấm sò vàng và mộc nhĩ trên cơ chất lõi ngô.
 


	32. 25
CHƢƠNG 2. VẬT  LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2. 1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: quy trình trồng nấm sò vàng, mộc nhĩ.
- Vật liệu nghiên cứu: nấm sò vàng, mộc nhĩ, phế thải cây ngô (lõi ngô).
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu:
- Đề tài đƣợc thực hiện tại Khu Thực nghiệm của Trƣờng Đại học Tây Bắc,
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Thời gian nghiên cứu:
- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu lý thuyết
- Nghiên cứu các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện đề tài.
2.2.2. Thí nghiệm
2.2.2.1. Bố trí thí nghiệm
* Thí nghiệm 1: Trồng nấm sò vàng trên cơ chất lõi ngô.
Thí nghiệm gồm hai nhân tố: khối lƣợng cơ chất lõi ngô nghiền trong 1
bịch nấm (C1, C2, C3) và khối lƣợng giống cấy trong 1kg cơ chất (G1, G2,
G3).
Khối lƣợng cơ chất trong 1 bịch nấm gồm các mức:
C1: 1,5 kg
C2: 2,0 kg
C3: 2,5 kg
Khối lƣợng giống cấy trong 1 kg cơ chất gồm các mức:
G1: 20 g giống/kg cơ chất
G2: 25 g giống/kg cơ chất
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G3: 30 g  giống/kg cơ chất
Thí nghiệm gồm 15 công thức: C1; C2; C3; G1; G2; G3; C1G1, C1G2,
C1G3, C2G1, C2G2, C2G3, C3G1, C3G2, C3G3 đƣợc bố trí theo kiểu RCB,
mỗi công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc gồm 15 bịch nấm.
Công thức thí
nghiệm
hối lƣợng cơ chất
trong 1 bịch nấm (kg)
hối lƣợng giống cấy
(g/kg)
C1G1 1,5 20
C1G2 1,5 25
C1C3 1,5 30
C2G1 2,0 20
C2G2 2,0 25
C2G3 2,0 30
C3G1 2,5 20
C3G2 2,5 25
C3G3 2,5 30
* Thí nghiệm 2: Trồng mộc nhĩ trên cơ chất lõi ngô
Thí nghiệm gồm hai nhân tố: khối lƣợng cơ chất lõi ngô nghiền trong 1
bịch nấm (C1, C2, C3) và khối lƣợng giống cấy trong 1kg cơ chất (G1, G2,
G3).
Khối lƣợng cơ chất trong 1 bịch nấm gồm các mức:
C1: 1,5 kg
C2: 2,0 kg
C3: 2,5 kg
Khối lƣợng giống cấy trong 1 kg cơ chất gồm các mức:
G1: 20 g giống/kg cơ chất
G2: 25 g giống/kg cơ chất
G3: 30 g giống/kg cơ chất
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Thí nghiệm gồm  15 công thức: C1; C2; C3; G1; G2; G3; C1G1, C1G2,
C1G3, C2G1, C2G2, C2G3, C3G1, C3G2, C3G3 đƣợc bố trí theo kiểu RCB,
mỗi công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc gồm 15 bịch nấm.
Công thức thí
nghiệm
hối lƣợng cơ chất
trong 1 bịch nấm (kg)
hối lƣợng giống cấy
(g/kg)
C1G1 1,5 20
C1G2 1,5 25
C1C3 1,5 30
C2G1 2,0 20
C2G2 2,0 25
C2G3 2,0 30
C3G1 2,5 20
C3G2 2,5 25
C3G3 2,5 30
2.2.2.2. Quy trình quy trình kỹ thuật trồng nấm
Chúng tôi trực hiện quy trình trồng nấm theo phƣơng pháp của Đoàn
Đức Lân và các cộng sự (2014) [10].
Bƣớc 1. Xử lý nguyên liệu trồng nấm
- Chọn lõi ngô còn trắng, mới để tránh bị nhiễm các loại nấm và vi sinh
vật có hại khác. Sau đó, lõi ngô đƣợc nghiền thành bột lõi ngô.
- Xử lý lõi ngô với vôi: Hòa 3 – 4 kg vôi bột vào 80 – 100 lít nƣớc;
ngâm 100 kg bột lõi ngô vào dung dịch nƣớc vôi trong khoảng thời gian 10 –
15 phút, lõi ngô chuyển sang màu vàng.
- Ủ nguyên liệu đã khử trùng: Sau khi nguyên liệu đƣợc ngâm trong
nƣớc vôi, đƣợc vớt lên kệ ủ (có thể làm bằng tre hoặc gỗ), độ ẩm đạt khoảng
65 % - 70 % (nắm nguyên liệu vào lòng bàn tay, nƣớc chảy ở kẽ ngón tay là
đƣợc, nguyên liệu thành khuôn không rời rạc). Mỗi đống ủ khoảng 200 – 300
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kg lõi ngô.  Dùng cót ép vây xung quanh, sau đó dùng bạt nhựa buộc kín. Ở
giữa đống ủ có một cột tre để đống ủ đƣợc thoáng khí. Thời gian ủ nguyên
liệu khoảng 7 – 8 ngày.
Hình 3.1. Kệ ủ nguyên liệu
làm bằng tre
Hình 3.2. Lõi ngô được đưa
vào dụng cụ chứa để ủ
Hình 3.3. Đống ủ nguyên liệu
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Hình 3.4. Đảo  nguyên liệu
- Đảo nguyên liệu: Sau khi ủ 2 – 3 ngày (lúc này nhiệt độ trong đống ủ
khoảng từ 65 0
C trở lên), ta tiến hành đảo nguyên liệu nhằm mục đích tạo điều
kiện lên men đều nguyên liệu. Đảo từ ngoài vào trong, từ dƣới lên trên và
ngƣợc lại. Nếu trong quá trình đảo thấy lõi ngô bị khô thì cần tƣới thêm nƣớc
vôi loãng. Sau đó, tiếp tục ủ, sau 2 - 3 ngày đảo nguyên liệu thêm một lần
nữa. Nguyên liệu lõi ngô lên men có mùi đặc trƣng.
Mục đích của bƣớc xử lý nguyên liệu là tạo điều kiện cho các vi sinh
vật có lợi hoạt động, phân giải một phần cơ chất; Trong khi ủ, đống ủ sinh
nhiệt từ 50 – 70 0
C giúp tiêu diệt một số mầm bệnh có trong lõi ngô.
Bƣớc 2. Đóng bịch và hấp nguyên liệu
Trƣớc khi đóng bịch mở bạt để nguội, độ ẩm của nguyên liệu từ 65 –
70%. Dùng túi nilông, có khả năng chịu nhiệt, có thể đựng đƣợc từ 1,5 đến
2,5 kg nguyên liệu để đóng bịch. Nguyên liệu đƣợc đóng thành 3 loại bịch có
khối lƣợng 1,5 kg; 2,0 kg; 2,5 kg.
Sử dụng một đoạn ống nhựa làm cổ túi và kéo miệng túi nilông qua ống
nhựa rồi dùng bông làm nút.
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Sau khi đóng  bịch, nguyên liệu đƣợc đem đi hấp khử trùng trong lò hấp
có nhiệt độ 95 0
C trong thời gian 9 tiếng.
Bƣớc 3. Cấy giống
Sau khi hấp, bịch cơ chất đƣợc để nguội (sau 24 tiếng). Sau đó tiến
hành cấy giống.
Khi cấy giống, tháo nút bông sau đó cấy lƣợng giống theo các công
thức khác nhau vào phía trên mặt của bịch cơ chất (hạn chế làm tổn thƣơng
sợi nấm trong giống). Khối lƣợng giống cấy gồm 3 mức: 20 g/kg; 25 g/kg; 30
g/kg (giống nấm đƣợc cấy trên cơ chất mùn cƣa).
Sau khi cấy giống lại tiếp tục nút bông vào miệng túi.
Hình 3.5. Bịch nấm sau khi cấy giống 2 ngày
Bƣớc 4. Ƣơm sợi
Bịch nấm sau khi đƣợc cấy giống đƣợc ƣơm trong nhà ƣơm, có thể để
trên giá hoặc để xuống đất theo chiều nút bông ở phía trên.
Nhà ƣơm bịch nấm thoáng mát, sạch sẽ, độ ẩm từ 75 – 85%, không cần
ánh sáng. Trong quá trình ƣơm không tƣới trực tiếp vào bịch nấm mà chỉ tƣới
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nền. Đồng thời  nhà ƣơm cấn đảm bảo không có chuột, nếu không chúng sẽ
cắn thủng bịch nấm.
Thƣờng xuyên theo dõi để phát hiện những bịch nấm bị nhiễm nấm hại,
ngay lập tức tách riêng những bịch bị nhiễm nấm gây hại (trong giới hạn cho
phép 8 -10%). Nếu bị nhiễm nhiều có thể bỏ đi hoàn toàn để tránh không lây
sang những bịch khác.
Thời gian ƣơm đối với nấm sò vàng là 20 – 30 ngày, đối với mộc nhĩ
40 – 50 ngày. Sợi nấm phát triển lan vào nguyên liệu tạo nên màu trắng đồng
nhất, bịch nấm trở nên rắn chắc.
Hình 3.5. Ươm sợi
Bƣớc 5. Treo và rạch bịch
Khi sợi nấm lan kín bịch, ta tiến hành treo bịch nấm. Khi treo bịch tháo
nút bông và buộc kín miệng túi. Dùng dây chắc để treo các bịch nấm. Lộn
miệng túi xuống phía dƣới, cao cách mặt đất khoảng 30 - 40cm. Tiếp tục treo
các bịch nấm khác lên phía trên, các bịch cách nhau khoảng 20cm. Mỗi dây
treo khoảng 4 đến 5 bịch.
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Sau khi treo  bịch tiến hành rạch bịch. Mỗi bịch rạch 5 – 6 vết xung
quanh bịch và so le nhau, mỗi vết rạch khoảng 3 – 4cm, sâu khoảng 2- 3mm.
Bƣớc 6. Chăm sóc và thu hái
Sau khi treo bịch, chỉ tƣới nền và xung quanh nhà, không tƣới trực tiếp
vào bịch trong 5 – 7 ngày hoặc cũng có thể dùng bình phun mù tạo độ ẩm
xung quanh tƣờng và nền nhà trồng nấm. Khi các cụm nấm bắt đầu mọc ra ở
các vết rạch thì phun trực tiếp vào cụm nấm ngày 3- 4 lần tùy theo thời tiết.
Khi cụm nấm sinh trƣởng từ 2 – 3 ngày đối với nấm sò vàng và 10 – 15
ngày đối với mộc nhĩ thì tiến hành thu hái (trƣớc khi phát tán bào tử nấm).
Khi hái nấm phải hái hết cả phần chân nấm, không để sót lại phần thịt nấm vì
nhƣ thế dễ bị sâu bệnh gây hại hoặc thối khi tƣới nƣớc làm hỏng cả bịch nấm.
Sau mỗi đợt thu hái ngừng tƣới nƣớc khoảng 6-7 ngày, sau đó nấm ra
tiếp đợt 2, 3, 4, ... Khi cơ chất trong bịch bị xốp ta tiến hành tháo túi ra nén cơ
chất chặt xuống rồi xoáy miệng túi lại, treo lên và tiếp tục chăm sóc.
2.3.2.3. Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu
* Thời gian sinh trƣởng
- Thời gian từ cấy giống đến khi rạch bịch: Thời gian này đƣợc xác
định khi các sợi nấm ăn trắng bịch tạo nên màu trắng đồng nhất, bịch nấm rắn
chắc (ngày).
- Thời gian từ cấy giống đến khi nấm bắt đầu mọc ra ở các vết rạch
đƣợc xác định khi các cụm nấm bắt đầu xuất hiện và nhô ra ở vết rạch (ngày).
- Thời gian từ cấy giống đến thu hoạch đợt 1 đƣợc xác định khi cụm
nấm đã to, đạt chỉ tiêu thu hoạch (ngày).
- Thời gian từ khi trồng nấm tới thu hoạch đợt cuối cùng (khi các cụm
nấm bắt đầu mọc yếu dần đi, các sợi trắng trên nguyên liệu giảm dần và
nguyên liệu trở nên xốp) (ngày)..
* Động thái sinh trƣởng, phát triển của quả thể nấm
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- Động thái  sinh trƣởng phát triển của cụm nấm: đo 2 lần /ngày vào 7 h
và 17 h từ khi xuất hiện quả thể đến khi thu hoạch đối với nấm sò; đo 3
ngày/lần đối với mộc nhĩ (cm).
- Động thái sinh trƣởng phát triển của cây nấm: đo 2 lần /ngày vào 7 h
và 17 h từ khi cây nấm hình thành đến khi thu hoạch đối với nấm sò; đo 3
ngày/lần đối với mộc nhĩ (cm).
- Kích thƣớc cụm nấm và cây nấm về chiều dài, đƣờng kính khi cực
đại: đo khi thu hoạch (cm).
* Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất đƣợc đánh giá bằng các
chỉ tiêu sau.
- Khối lƣợng trung bình của một cụm (g).
- Khối lƣợng thu đƣợc/bịch (g)
- Số cây/cụm (cây)
- Số cụm/bịch (cụm).
- Năng suất nấm tƣơi /kg nguyên liệu (g).
*Theo dõi sinh vật hại nấm
- Loại sinh vật gây hại: Chuột, côn trùng, nấm tạp nhiễm...
- Thời gian gây hại: thời gian ƣơm bich, thời kì hình thành quả thể.
* Đánh giá hiệu quả kinh tế
Hiệu quả kinh tế đƣợc tính bằng tổng thu nhập trừ tổng chi phí trong quá trình
trồng nấm trên một tấn nguyên liệu.
2.3.2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu
- Số liệu thu đƣợc đƣợc xử lý bằng phần mềm Excel và IRISTAT 4.3.
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CHƢƠNG 3. K  T QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nuôi trồng thử nghiệm nấm sò vàng trên cơ chất lõi ngô
3.1.1. Hình thái nấm sò vàng qua các giai đoạn sinh trƣởng và phát triển
Chu kỳ sinh trƣởng phát triển của nấm sò nói chung trải qua nhiều giai
đoạn. Trong quá trình theo dõi chúng tôi quan sát đƣợc sự phát triển của nấm
sò vàng giống nhau ở tất cả các công thức thí nghiệm, theo đúng các giai đoạn
chung của nấm sò. Tuy nhiên có sự thay đổi về màu sắc nấm qua các giai
đoạn phát triển khác nhau.
Các giai đoạn phát triển của quả thể nấm:
+ Dạng san hô: quả thể mới tạo thành, có hình giống san hô, quả thể lúc
này có màu trắng.
Hình 3.1. Quả thể giai đoạn san hô Hình 3.2. Quả thể giai đoạn dùi trống
+ Dạng dùi trống: mũ xuất hiện dƣới dạng khối tròn, còn cuống phát
triển cả về chiều ngang và chiều dài nên đƣờng kính cuống và mũ không
khác bao nhiêu, màu sắc quả thể vẫn có màu trắng. + Dạng phễu: mũ mở
 


	42. 35
rộng, trong khi  cuống còn ở giữa (giống cái phễu). Ở giai đoạn này mũ nấm
có màu vàng ngô đặc trƣng.
Hình 3.3. Quả thể giai đoạn hình phễu
Hình 3.4. Quả thể giai đoạn phễu lệch Hình 3.5. Quả thể giai đoạn lá lục bình
+ Dạng phễu lệch: cuống lớn nhanh một bên và bắt đầu lệch so với vị
trí trung tâm của mũ. Màu vàng của nấm thay đổi từ đậm đến nhạt.
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+ Dạng lá  lục bình: cuống ngừng tăng trƣởng, trong khi mũ vẫn tiếp tục
phát triển, bìa mép thẳng đến gợn sóng. Khi đó nấm có màu vàng nhạt.
Hình thái quả thể khi trƣởng thành:
Gồm 3 phần:
+ Cuống nấm: Hình viên trụ, cuống dài. Là bó hệ sợi xốp, xếp theo
kiểu vòng tròn đồng tâm. Cuống nấm nhẵn, chắc, có màu trắng. Các cuống
nấm tập trung vào thành một cuống chung của cụm nấm.
+ Mũ nấm: Hình tròn, dạng phễu lệch. Mũ nấm là phần trên của quả
thể nấm, mọc trên cuống nấm, mặt dƣới có nhiều phiến nấm, có kích thƣớc
khác nhau.
+ Phiến nấm: Dạng mép lƣợn sóng hoặc răng cƣa có độ dài ngắn khác
nhau.
Hình 3.6. Hình thái quả thể khi trưởng thành
3.1.2. Thời gian các giai đoạn sinh trƣởng của nấm sò vàng
Qua theo dõi chúng tôi thu đƣợc kết quả về thời gian các giai đoạn sinh
trƣởng của nấm sò vàng nhƣ bảng 4.1
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Bảng 3.1. Thời  gian các giai đoạn sinh trưởng của nấm sò vàng
Công thức Thời gian từ đóng bịch cấy giống đến khi…(ngày)
Rạch bịch Nấm mọc
Thu hái đợt
đầu
Thu hái đợt
cuối
C1G1 18 33 36 95
C1G2 17 32 35 95
C1C3 16 36 39 94
C2G1 19 25 28 93
C2G2 18 26 29 102
C2G3 18 24 27 94
C3G1 21 27 30 95
C3G2 20 26 29 94
C3G3 19 27 30 93
Qua kết quả trên ta thấy thời gian các giai đoạn phát triển của nấm sò
vàng ở các công thức có sự khác nhau.
* Thời gian từ khi cấy giống đến khi rạch bịch
Đây là thời gian từ khi cấy giống đến khi sợi nấm lan trắng kín bịch.
Thời gian này giao động từ 16 đến 21 ngày. Trong đó, công thức C1G3 (khối
lƣợng cơ chất 1.5 kg, cấy giống với tỉ lệ 30 g/1kg) có thời gian lan kín bịch
ngắn nhất là16 ngày, còn công thức 7 có thời gian lan kín bịch dài nhất là 21
ngày. Thời gian lan kín bịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ điều kiện môi
trƣờng, khối lƣợng cơ chất, khối lƣợng giống cấy. Nhiệt độ nhà ƣơm sợi thời
gian này là từ 200
C đến 300
C, phù hợp cho sự phát triển của sợi nấm. So với
nghiên cứu trƣớc đây về nấm sò trắng, thời gian từ khi cấy giống đến khi rạch
bịch của nấm sò trắng thì thời gian này ở nấm sò vàng nhanh hơn. Ở nấm sò
trắng từ 28 – 31 ngày (Nguyễn Thị Quyên, 2016).
* Thời gian từ khi cấy giống đến khi nấm mọc ra ở các vết rạch
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Ở nấm sò  nói chung, thông thƣờng sau rạch bịch từ 4 – 6 ngày nấm bắt
đầu mọc. Do đó, thời gian từ khi cấy giống đến khi nấm mọc tùy thuộc vào
thời gian sợi nấm lan kín bịch. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi chúng tôi
thấy thời gian từ cấy giống đến khi nấm mọc ra từ vết rạch trong các công
thức thí nghiệm có sự khác nhau rõ rệt, giao động từ 24 đến 36 ngày. Trong
đó, công thức C2G3 có thời gian mọc sớm nhất 24 ngày, công thức C1G3 có
thời gian mọc muộn nhất 34 ngày. Vì thời gian từ khi cấy giống đến khi rạch
bịch ở nấm sò vàng nhanh hơn ở nấm sò trắng do đó thời gian này ở nấm sò
vàng cũng nhanh hơn. Theo nghiên cứu trƣớc đây thời gian này của nấm sò
trắng là 33 - 36 ngày (Nguyễn Thị Quyên, 2016).
* Thời gian thu hái đợt đầu
Thời điểm thu hái nấm ảnh hƣởng đến năng suất và chất lƣợng nấm.
Thu hái nấm trƣớc khi nấm phán tán bào tử vì khi nấm phán tán bào tử thì
chất lƣợng nấm giảm.
Đối với nấm sò vàng, chúng tôi theo dõi thấy nấm phán tán bào tử sau
khi mọc đƣợc 3 – 4 ngày, do đó cần thu hoạch nấm trƣớc đó. Chỉ sau khi nấm
ra 2 – 3 ngày có thể thu hoạch đƣợc.
* Thời gian thu hái đợt cuối cùng
Thời gian này đóng vai trò quan trọng vì nó quyết định năng suất thực
thu của nấm. Qua theo dõi thời gian này ở các công thức không khác nhau
nhiều, giao động từ 92 đến 102 ngày. Tuy nhiên, do thời gian từ khi rạch bịch
đến khi nấm ra ở công thức C1G1, C1G2, C1G3 dài hơn các công thức khác
nên thời gian thu hái ngắn hơn so với các công thức còn lại. Công thức có thời
gian thu hái nhiều nhất là công thức C2G2 (84 ngày), công thức có thời gian
thu hái ngắn nhất là công thức C1G3 (58 ngày).
So với nghiên cứu trên nấm sò trắng trồng trên lõi ngô trƣớc đây thì
thời gian thu hái chỉ từ 57 – 60 ngày (Nguyễn Thị Quyên, 2016), nhƣng ở
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nấm sò vàng  thời gian thu hái lâu hơn từ 93 – 102 ngày.
3.1.3. Động thái sinh trƣởng của cụm nấm sò vàng
* Động thái sinh trƣởng của chiều dài cụm nấm
Bảng 3.2. Động thái sinh trưởng chiều dài cụm nấm sò vàng ở các công
thức thí nghiệm (cm)
Công
thức
Động thái sinh trƣởng của chiều dài cụm nấm ở ngày
thứ...
1 2 3
7h 17h 7h 17 7h 17 h
C1 2,29 3,27 6,06 7,83 9,52 10,68a
C2 2,21 3,23 6,07 7,98 9,86 10,85a
C3 2,33 3,43 6,35 8,28 9,86 10,79a
LSD0.05C 0,48
G1 2,20 3,29 6,07 7,97 9,85 10,66a
G2 2,39 3,32 6,21 8,11 9,85 10,78a
G3 2,23 3,31 6,20 8,01 9,54 10,89a
LSD0.05G 0,48
C1G1 2,21 3,19 5,88 7,65 9,50 10,83ab
C1G2 2,38 3,38 6,17 7,85 9,61 10,33a
C1G3 2,29 3,23 6,13 7,98 9,46 10,89ab
C2G1 2,22 3,14 6,03 8,00 10,02 10,60ab
C2G2 2,26 3,30 6,14 8,04 9,93 11,23b
C2G3 2,15 3,24 6,05 7,91 9,64 10,73ab
C3G1 2,18 3,54 6,31 8,27 10,04 10,55ab
C3G2 2,54 3,29 6,32 8,44 10,01 10,77ab
C3G3 2,26 3,47 6,41 8,14 9,53 11,04ab
LSD0.05C*G 0,83
CV% 4,5
Ghi chú:
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Các giá trị  với các chữ cái khác nhau trong cùng một cột là sai khác có ý nghĩa giữa các
công thức với p <0,05.
LSD0,05C là giá trị so sánh sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức khi nghiên cứu về
khối lượng cơ chất với độ tin cậy 95%.
LSD0,05G là giá trị so sánh sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức khi nghiên cứu về
khối lượng giống cấy /1kg cơ chất với độ tin cậy 95%.
LSD0,05C*G là giá trị so sánh sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức khi nghiên cứu về
tác động tổng hợp hai nhân tố khối lượng cơ chất với độ tin cậy 95%.
Chiều dài cụm nấm là một chỉ tiêu đánh giá sự sinh trƣởng của nấm sò
vàng trong quá trình trồng. Chiều dài cụm nấm đƣợc đo từ gốc cụm nấm bắt
đầu mọc ra từ bịch đến mép ngoài của cụm nấm (cm). Với đặc điểm cấu tạo
của cụm nấm sò vàng là các cây nấm tập trung tạo thành một cuống chung
của cả cụm, do đó chiều dài cụm nấm sẽ ảnh hƣởng đến kích thƣớc của cuống
chung và từ đó ảnh hƣởng đến khối lƣợng cụm nấm.
Chiều dài cụm nấm sò vàng tăng trƣởng chậm trong ngày đầu và tăng
nhanh từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 3.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở các khối lƣợng cơ chất khác nhau công
thức C2 (2kg cơ chất/bịch nấm) chiều dài cụm nấm sò vàng đạt cao nhất
10,85 cm; ở các khối lƣợng giống cấy khác nhau công thức G3 (30g giống/kg
cơ chất) chiều dài cụm nấm sò vàng đạt cao nhất 10,89 cm. Tuy nhiên các sai
khác này không có ý nghĩa về mặt thống kê vì sự sai khác giữa các công thức
đều nhỏ hơn LSD0,05.
Khi xét tác động tổng hợp giữa 2 nhân tố thì công thức C2G2 có ƣu thế
hơn về tăng trƣởng chiều dài cụm nấm, ở thời điểm thu hoạch chiều dài đạt
11,23 cm. Tuy nhiên xét về mặt thống kê công thức C2G2 sai khác có ý nghĩa
với công thức C1G2, và sai khác không có ý nghĩa với các công thức còn lại
ở độ tin cậy 95% vì sự sai khác này cũng nhỏ hơn LSD0,05C*G.
Qua đồ thị 3.1, ta thấy tăng trƣởng của chiều dài cụm nấm nhanh nhất
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khoảng thời gian  từ 17 giờ ngày thứ nhất đến 7 giờ ngày thứ 2, ngày thứ 3
chiều dài cụm nấm sinh trƣởng chậm lại. Đến khi trƣởng thành chiều dài cụm
nấm không tăng thêm. Chiều dài cụm nấm giao động từ 10,23 cm ở công thức
2 đến 11,23 cm ở công thức 5.
Đồ thị 3.1. Động thái sinh trưởng của chiều dài cụm nấm của các
công thức thí nghiệm
* Động thái sinh trƣởng của đƣờng kính cụm nấm
Đƣờng kính cụm nấm cũng là một chỉ tiêu đánh giá sự sinh trƣởng của
cụm nấm. Đƣờng kính của cụm nấm đƣợc đo tại vị trí có đƣờng kính lớn nhất
của cụm (cm). Đƣờng kính cụm nấm to thể hiện cụm nấm đó sinh trƣởng tốt
và ngƣợc lại. Do đó sự sinh trƣởng của đƣờng kính cụm nấm sẽ ảnh hƣởng
đến khối lƣợng cụm nấm và ảnh hƣởng đến năng suất nói chung.
Đƣờng kính cụm nấm sò vàng tăng trƣởng chậm trong ngày đầu và
tăng nhanh từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 3.
Xét riêng sự tác động của nhân tố khối lƣợng bịch cơ chất, ta thấy
đƣờng kính cụm nấm sò vàng lúc thu hoạch đạt cao nhất ở công thức C2
(16cm) cao hơn có ý nghĩa so với công thức C1 ở mức α = 0, 05.
0
2
4
6
8
10
12
7h 17h 7h 17 7h 17 h
1 2 3
Cm
Ngày
C1G2
C1C3
C2G1
C2G2
C2G3
C3G1
C3G2
C3G3
 


	49. 42
Ở các khối  lƣợng giống cấy khác nhau đƣờng kính cụm nấm đạt cao
nhất ở công thức G2 (15,19 cm).
Khi xét tác động tổng hợp của hai nhân tố thì đƣờng kính cụm nấm
giao động từ 13,25 cm đến 16,16cm. Công thức đạt đƣờng kính cụm nấm cao
nhất ở công thức C2G2 (16,16cm).
Bảng 3.3. Động thái sinh trưởng của đường kính cụm nấm sò vàng ở
các công thức thí nghiệm (cm)
Công
thức
Động thái sinh trƣởng của đƣờng kính cụm nấm ở
ngày thứ...
1 2 3
7h 17h 7h 17h 7h
17h (Đƣờng
kính thu
hoạch)
C1 2,41 3,59 7,33 9,98 12,96 13,69a
C2 2,64 3,84 7,69 10,34 13,37 16,00b
C3 2,78 4,47 8,30 10,97 13,80 15,41b
LSD0.05C 0,79
G1 2,52 3,85 7,33 9,98 12,96 15,06a
G2 2,75 4,07 7,79 10,60 13,59 15,19a
G3 2,57 3,98 7,84 1,23 12,94 14,85a
LSD0.05G 0,79
C1G1 2,36 3,51 6,65 9,05 11,73 14,03ab
C1G2 2,48 3,65 7,17 9,77 12,84 13,79a
C1C3 2,40 3,62 7,10 9,67 12,39 13,25a
C2G1 2,69 3,90 7,64 10,48 13,69 15,79c
C2G2 2,68 3,82 7,46 10,34 13,30 16,16c
C2G3 2,54 3,80 7,96 10,21 13,12 16,04c
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C3G1 2,50 4,13  7,69 10,42 13,47 15,35bc
C3G2 3,08 4,74 8,73 11,68 14,63 15,61c
C3G3 2,77 4,53 8,47 10,82 13,30 15,26bc
LSD0.05C*G 1,37
CV% 5,3
Đồ thị 3.2. Động thái sinh trưởng của đường kính cụm nấm sò vàng ở các
công thức thí nghiệm
Qua đồ thị 3.2 ta thấy đƣờng kính cụm nấm sinh trƣởng nhanh sau khi
quả thể xuất hiện một ngày.
Qua động thái tăng trƣởng chiều dài cụm nấm và đƣờng kính cụm nấm
có thể thấy ở công thức C2G2 (2kg cơ chất/bịch nấm, 25g giống/kg cơ chất)
nấm sò vàng sinh trƣởng tốt hơn các công thức còn lại.
3.1.4. Động thái sinh trƣởng của cây nấm sò vàng
* Động thái sinh trƣởng của chiều dài cuống nấm
Chiều dài cuống nấm đƣợc đo từ vị trí cuống cây nấm mọc ra từ cuống
chung của cả cụm đến sát mũ nấm (cm). Đối với nấm sò vàng chiều dài cuống
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nấm không lớn,  trung bình từ 2- 5 cm [38], tuy nhiên nó cũng là một chỉ tiêu
phản ánh sự sinh trƣởng của cây nấm. Sự sinh trƣởng của cuống nấm phụ
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau từ các yếu tố giống, loài đến các yếu tố của
ngoại cảnh. Kết quả theo dõi thu đƣợc ở bảng 4.3. Trong các thí nghiệm thu
đƣợc, chiều dài cuống nấm trung bình đạt 3,59 cm đến 4,08 cm trong khoảng
kích thƣớc bình thƣờng của nấm sò vàng, nhƣ vậy thể hiện nấm sò vàng có
thể sinh trƣởng bình thƣờng trên cơ chất lõi ngô.
Bảng 3.4. Động thái sinh trưởng của chiều dài cuống nấm (cm)
Công thức
Động thái sinh trƣởng của chiều dài cuống nấm ngày
thứ.....
2 3
7h 17h 7h 17h
C1 1,55 2,12 3,54 3,98b
C2 1,4 2,20 3,65 4,02b
C3 1,62 2,14 3,42 3,67a
LSD0.05C 0,23
G1 1,64 2,20 3.51 3,90a
G2 1,55 2,16 3,57 3,88a
G3 1.37 2,08 3,53 3.88a
LSD0.05G 0,23
C1G1
1,63 2,10 3,46 3,98a
C1G2
1,68 2,27 3,71 3,88a
C1G3
1,36 2,01 3,47 4,08ab
C2G1
1,44 2,32 3,61 4,05ab
C2G2
1,40 2,17 3,66 4,03ab
C2G3
1,36 2,13 3,68 3,98a
C3G1
1,87 2,28 3,47 3,70a
C3G2
1,58 2,04 3,35 3,73a
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C3G3
1,41 2,12 3,46  3,59
LSD0.05C*G 0,39
CV% 5,9
Đồ thị 3.3. Động thái sinh trưởng của chiều dài cuống nấm
Xét riêng từng nhân tố khối lƣợng bịch cơ chất, ta thấy cây nấm ở công
thức C2 (2kg cơ chất /bịch) có chiều dài cuống nấm lớn nhất 4,02 cm. Tuy
nhiên, so với công thức C1 không có ý nghĩa về mặt thống kê.
Xét về nhân tố khối lƣợng giống cấy trên 1kg cơ chất ta thấy ở các
công thức có khối lƣợng giống cấy khác nhau, không có sai khác chiều dài
cuống nấm với độ tin cậy 95%.
Khi xét sự tác động tổng hợp của cả nhân tố khối lƣợng bịch cơ chất và
khối lƣợng giống cấy, ta thấy có sự sai khác giữa các công thức C1G3, C2G2,
C2G2 3, 4, 5 với các công thức C1G1, C1G2, C2G3, C3G1, C3G2, C3G3.
Trong đó, công thức C1G3 có chiều dài cây lớn nhất 4,08 cm với độ tin cậy
95%. Tuy nhiên, so với công thức C2G1, C2G2 thì sự sai khác này không có
ý nghĩa về mặt thống kê.
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Qua biểu đồ  4.3 ta thấy chiều dài cuống nấm sinh trƣởng nhanh sau
một ngày hình thành cây nấm, từ 17 h hôm trƣớc đến 7 h hôm sau. Sau hai
ngày hình thành chiều dài cuống nấm sinh trƣởng chậm lại đến ngày thứ 3
hầu nhƣ chiều dài cuống nấm không tăng thêm.
Nhƣ vậy, ta thấy khối lƣợng bịch cơ chất và khối lƣợng giống cấy ít
ảnh hƣởng đến chiều dài cuống nấm.
* Động thái sinh trƣởng của đƣờng kính mũ nấm
Bảng 3.5. Động thái sinh trưởng của đường kính mũ nấm (cm)
Công thức
Động thái sinh trƣởng của đƣờng kính mũ nấm ngày
thứ.....
1 2
7h 17h 7h 17h
C1 0,99 1,49 3,07 3,26a
C2 0,94 1,54 2,96 3,44a
C3 0,98 1,51 3,08 3.24a
LSD0.05C 0,21
G1 1,01 1,59 2,99 3,37a
G2 1,00 1,50 2,91 3,35a
G3 0,90 1,45 3,21 3.22a
LSD0.05G 0,21
C1G1 1,08 1,51 2,91 3,43ab
C1G2 1,04 1,60 3,05 3,29a
C1G3 0,85 1,37 3,26 3,06a
C2G1 0,90 1,61 2,97 3,41a
C2G2 0,97 1,51 3,00 3,50ab
C2G3 0,97 1,51 2,92 3,40a
C3G1 1,05 1,65 3,09 3,26a
C3G2 0,99 1,41 2,69 3,25a
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C3G3 0,90 1,47  3,47 3,21a
LSD0.05C*G 0,36
CV% 6,3
Ở nấm sò vàng đƣờng kính mũ nấm trung bình từ 2 - 6,5 cm [38].
Đƣờng kính mũ nấm là chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự sinh trƣởng cũng nhƣ
năng suất của nấm sò. Vì mũ nấm là một sản phẩm thu hoạch, khi mũ nấm
lớn, dày thể hiện sự sinh trƣởng tốt, năng suất cao và ngƣợc lại khi mũ nấm
bé, mỏng thì nấm sinh trƣởng kém và năng suất thấp. Ngoài ra, đƣờng kính
mũ nấm còn phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch. Nếu thu hoạch sớm đƣờng
kính mũ nấm nhỏ, nếu thu hoạch muộn đƣờng kính mũ nấm lớn tuy nhiên
phiến nấm mỏng, năng suất giảm. Vì vậy để thu đƣợc năng suất nấm cao
ngoài việc xác định khối lƣợng bịch cơ chất, khối lƣợng giống cấy, chế độ
chăm sóc thì thời điểm thu hái cũng là yếu tố quan trọng quyết định năng suất.
Thông thƣờng thu hoạch trƣớc khi nấm phát tán bào tử. Kết quả theo dõi thể
hiện trong bảng 3.5.
Đồ thị 3.4. Động thái sinh trưởng của đường kính mũ nấm
Kết quả theo dõi trong quá trình trồng thu đƣợc đƣờng kính trung bình
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của mũ nấm  từ 3,05 cm đến 3,50 cm, điều đó khẳng định khi đƣợc trồng trên
lõi ngô, nấm sò vàng có thể sinh trƣởng bình thƣờng đạt đƣờng kính mũ theo
đặc điểm sinh học của loài.
Từ kết quả thu đƣợc ở bảng 4.4 và biểu đồ 4.4 ta thấy không có sự sai
khác nhiều về đƣờng kính mũ nấm giữa các công thức thí nghiệm.
Xét riêng từng nhân tố ta thấy, sự sai khác về đƣờng kính mũ nấm giữa
các công thức không có ý nghĩa về mặt thống kê.
Khi xét sự tác động tổng hợp của hai nhân tố khối lƣợng bịch cơ chất
và khối lƣợng giống cấy trên 1 kg cơ chất, có sự sai khác giữa các công thức
1(C1G1), công thức 5 (C2G2), với các công thức khác nhƣng sự sai khác giữa
hai công thức này không có ý nghĩa về mặt thống kê với độ tin cậy 95%.
Từ đó khẳng định hai nhân tố khối lƣợng bịch cơ chất và khối lƣợng
giống cấy trên 1 kg cơ chất ít tác động lên đƣờng kính mũ nấm sò. Tuy nhiên
trong thí nghiệm thu đƣợc công thức C2G2 có đƣờng kính mũ lớn nhất (3,5
cm) công thức C1G3 có đƣờng kính mũ nấm nhỏ nhất (3,06 cm).
3.1.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
Đây là các chỉ tiêu quyết định năng suất trồng nấm. Bao gồm các chỉ
tiêu: số cây/ cụm (cây); số cụm/ bịch (cụm); khối lƣợng trung bình 1 cụm (g);
năng suất/ bịch (g); năng suất/ tấn nguyên liệu (kg).
Các chỉ tiêu này giúp xác định đƣợc khối lƣợng bịch cơ chất và khối
lƣợng giống cấy trên 1kg cơ chất cho năng suất cao nhất.
Bảng 3.6. Các chỉ tiêu về năng suất của nấm sò vàng ở các công thức
thí nghiệm
Công thức Số cây/cụm
Số
cụm/bịch
hối lƣợng
TB 1 cụm
(g)
Năng suất
của 1 bịch
(g)
Năng suất
(kg/tấn cơ
chất)
C1 34,67a
3,51a
84,29a
298,49a
192,33
 


	56. 49
C2 35,78a
4,33b
88,18b
383,84c
189,02
C3 34,56a
4,29b
85,63a
373,78b
149,52
LSD0.05C  1,38 0,23 2,48 5,60
G1 34,33a
4,09a
84,64a
353,13b
176,57
G2 36,00b
4,08a
87,96b
361,29c
180,64
G3 34,67ab
3,98a
85,50a
341,70a
170,85
LSD0.05G 1,38 0,23 2,48 5,60
C1G1 34,00ab
3,54a
82,27a
288,67a
192,45
C1G2 36,00bc
3,49a
86,49abc
289,58a
193,05
C1C3 34,00ab
3,51a
84,12ab
287,23a
191,49
C2G1 35,70bc
4,44b
87,51bc
380,23cd
190,12
C2G2 36,70c
4,28b
89,86c
389,63d
194,62
C2G3 35,00ab
4,27b
87,15bc
364,65b
182,33
C3G1 33,30a
4,29b
84,13ab
372,48bc
149,00
C3G2 35,30abc
4,45b
87,53bc
385,65d
154,26
C3G3 35,00ab
4,15b
85,22ab
363,22b
145,29
LSD0.05C*G 2,39 0,40 4,29 9,69
CV% 3,9 5,7 2,9 1,6
Từ kết quả bảng 3.6 ta thấy
* Xét ảnh hƣởng của khối lƣợng cơ chất trên bịch đến các chỉ tiêu năng
suất ta thấy với chỉ tiêu số cây/ cụm (cây) không có sự sai khác giữa các công
thức. Tuy nhiên, với các chỉ tiêu khác: khối lƣợng trung bình/ 1 cụm (g); số
cụm/bịch; năng suất/ bịch có sự sai khác giữa các công thức. Nhƣ vậy, các
khối lƣợng cơ chất khác nhau, các chỉ tiêu năng suất của nấm sò vàng có sự
khác nhau. Trong đó, ở khối lƣợng cơ chất C2 (2kg cơ chất/bịch nấm) năng
suất trung bình 1 bịch nấm đạt cao nhất 383,84 g/bịch, cao hơn có ý nghĩa so
với các khối lƣợng còn lại. Tuy nhiên khi quy đổi ra năng suất trên 1 tấn cơ
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chất, ở khối  lƣợng cơ chất C1 năng suất nấm sò vàng đạt cao nhất 192,33
kg/tấn cơ chất.
* Xét tác động của khối lƣợng giống cấy ta thấy: sự sai khác số
cụm/bịch của các công thức không có ý nghĩa thống kê. Nhƣng ở các chỉ tiêu
khác: số cây/cụm; khối lƣợng/ cụm, năng suất/ bịch ở công thức G2 là cao
nhất với độ tin cậy 95%. Nhƣ vậy, khi cấy giống với lƣợng 25g/kg cơ chất
(công thức G2) năng suất nấm sò vàng đạt cao nhất 361,29 g/bịch, cao hơn có
ý nghĩa so với các công thức còn lại, năng suất này tƣơng ứng 180,64 kg/tấn
cơ chất.
Trong các công thức thí nghiệm, công thức C2G2 có ƣu thế hơn về các
chỉ tiêu năng suất, đạt năng suất cao nhất 389,63 g/bịch, tƣơng ứng 194,62
kg/tấn cơ chất.
Tuy nhiên, so với kết quả nghiên cứu về nấm sò trắng trƣớc đây ở Sơn
La thì năng suất của nấm sò vàng thấp hơn. Theo nghiên cứu trƣớc đây khi
trồng nấm sò trắng trên lõi ngô nghiền có thể đạt 804 kg/ tấn nguyên liệu
(Đoàn Đức Lân và cộng sự, 2014), còn khi trồng trên cơ chất 50% lõi ngô +
50% vỏ cà phê là 370 kg/tấn nguyên liệu (Nguyễn Thị Quyên và cộng sự,
2016) và thấp hơn rất nhiểu so với nghiên cứu trồng nấm sò trắng trên lõi ngô
trong khuôn khỏ dự án JiKa là 1384.2 kg/tấn nguyên liệu ( Nguyễn Thị
Quyên, 2016). Nhƣng kết quả trên cũng cho thấy khối lƣợng cơ chất phù hợp
trồng nấm sò vàng là 2 kg kết quả này giống với nghiên cứu trƣớc đây về khối
lƣợng bịch cơ chất ở nấm sò trắng là 2 – 2,5kg (Đặng Văn Công, 2016), tuy
nhiên khối lƣợng giống cấy ít hơn 25 g/kg, còn với nấm sò trắng là 30 g/kg
(Đặng Văn Công, 2016)
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Đồ thị 3.5.  Năng suất nấm sò vàng/1 tấn nguyên liệu
3.1.6. Hạch toán hiệu quả kinh tế
Đây là khâu quan trọng để khẳng định đƣợc việc trồng nấm sò vàng
trên cơ chất lõi ngô có đạt hiệu quả kinh tế hay không và công thức nào có
hiệu quả kinh tế cao nhất. Đây là vấn đề ngƣời sản xuất quan tâm nhất. Để
hạch toán một cách chính xác hiệu quả kinh tế là rất khó vì các căn cứ để hạch
toán thƣờng xuyên biến động nhƣ giá nguyên liệu, giá giống nấm, giá nấm
thành phẩm...
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài này, chúng tôi căn cứ vào
giá thời điểm thực hiện đề tài. Giá nấm sò vàng 90.000 đồng/ kg.
Bảng 3.7. a. Chi phí trong các công thức thí nghiệm trồng nấm sò vàng
Công
thức
Các chi phí …..(nghìn đồng)
Giống
Nguyên
liệu
Vôi
bột
Bạt
(khấu
hao)
Kệ ủ
(khấ
u
hao)
Công
lao
động
Túi
ni
lông
Bông
nút
Dây
nịt
Hấp
sấy Tổng
C1G1 1000 1000 120 120 30 3000 750 40 50 3000 9110
C1G2 1250 1000 120 120 30 3000 750 40 50 3000 9360
C1G3 1500 1000 120 120 30 3000 750 40 50 3000 9610
C2G1 1000 1000 120 120 30 3000 630 40 50 3000 8990
C2G2 1250 1000 120 120 30 3000 630 40 50 3000 9240
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